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1. THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI 

a. Sơ đồ tổng quát (Hình 1) 
SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT QUY TRÌNH THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI

Cổng Dịch vụ công quốc gia
Phần mềm ĐK, QL hộ tịch điện tử dùng 

chung của Bộ Tư pháp
Hệ thống thông tin quản lý Cư trú

Hệ thống thông tin 
ngành BHXH

Phần mềm Dịch vụ công liên thông
Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC 
cấp tỉnh

Tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ 

Đăng ký 

thường trú

Đăng nhập, 

lựa chọn DVC 

liên thông

Cập nhật thông tin 

Tờ khai và tài liệu
Tiếp nhận, xử lý hồ 

sơ Đăng ký khai 

sinh

Tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ 

Cấp Thẻ bảo 

hiểm y tế

Điều hướng

Hệ thống gửi thông tin

Hệ thống cập nhật kết quả 
vào các CSDL tương ứng

CSDLQG về 
Dân cư

CSDL về 
Cư trú

CSDLQG về 
Bảo hiểm

Hệ thống kiểm tra, 
xác thực, tự động 

điền thông tin

CSDL Hộ tịch 
điện tử

Dữ liệu Giấy 
chứng sinh

Giấy 

khai 

sinh

Yêu cầu cấp 
số định 

danh

Kết quả, 

tình hình 

xử lý 

hồ sơ

Giấy khai 

sinh và 

các 

thành 

phần hồ 

sơ đã 

điền 

thông tin

Kết quả, 

tình hình 

xử lý 

hồ sơ

Kết quả, 

tình hình 

xử lý 

hồ sơ

Gửi thông tin

Hệ thống đồng bộ, chia sẻ

Tra cứu 

thông tin

Hệ thống gửi 
thông tin

Hệ thống gửi thông tin

Hệ thống 
đồng bộ, 
chia sẻ

Tra cứu thông 

tin không đòi 

hỏi xác thực

Tra cứu 

thông tin

Công dân
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
Cán bộ Công an Cán bộ BHXH Cán bộ BPMC

Ký hiệu đối tượng 
người sử dụng:

Kho quản lý 
dữ liệu điện tử 

của tổ chức, 
cá nhân
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b. Sơ đồ chi tiết (Hình 2) 
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ – CẤP THẺ BẢO HIỂM CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI

Công dân Công chức Tư pháp - hộ tịch Cán bộ BHXHBộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cán bộ Công an
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B t 

đầu

Chọn DVC cần 

thực hiện

Điều hướng

Thực hiện đăng ký 

khai sinh cho trẻ

  t 

 h c

 h n   t  u  

b n giấy

CSDL QG 

 ề Dân cư
CSDL  ề 

Cư    

 ho  u n lý dữ 

liệu điện  ử của 

 ổ chức, cá nhân

Kiểm tra

Kiểm tra

Thực hiện Cấp 

thẻ BHYT

Nhận kết quả điện tử và 

tin nh n thông báo kết quả
  t 

 h c

Đăng nhập

CSDLQG  ề 

B o hiểm

Giấy Khai sinh

Thực hiện 

Đăng ký 

thường trú

  1. Kết quả giải quyết TTHC:

      - Giấy khai sinh của trẻ;

      - Thông báo kết quả giải quyết  

        đăng ký thường trú;

      - Thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ.

  2. Tình hình xử lý hồ sơ

Tiếp nhận Hồ sơ 

đăng ký 

thường trú

Tiếp nhận Hồ sơ 

đăng ký cấp thẻ 

BHYT

T        u 

(b n giấy)

Kiểm tra

Cập nhật thông tin Tờ khai và tài liệu:

(Người dân chỉ khai và cung cấp các 

thông tin chưa được kết nối, chia sẻ 

giữa các CSDLQG, Hệ thống thông tin 

GQTTHC).

Tiếp nhận hồ sơ 

Đăng ký khai sinh

Gửi 
thông 

tin

Gửi thông tin

Thông báo hồ sơ không hợp lệ/ yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Cập nhật kết quả

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

CSDL Hộ 

 ịch điện  ử

 h n   t  u   ua dịch  ụ 

bưu chính công ích

Dữ liệu Giấy 

chứng sinh

Yêu cầu cấp Số định danh cá nhân của trẻ

Giấy Khai sinh 

và các thành 

phần hồ sơ đã 

điền thông tin

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Tra cứu thông tin

Đồng bộ, 
chia sẻ

Tra cứu 

thông tin

Đồng bộ, 
chia sẻ

Kết quả, 

tình hình 

xử lý

 hồ sơ

Kết quả, tình 

hình xử lý 

hồ sơ

Kiểm tra, xác thực, 
tự động điền các 
thông tin có liên 
quan để phục vụ 
giải quyết TTHC

Hệ 
thống 

gửi

Nhận Thông tin 

tiếp nhận hồ sơ 

và ngày hẹn trả 

kết quả

Hợp lệ

Hợp lệ

Gửi

Gửi

Gửi Hợp lệ

Kết quả, 

tình hình 

xử lý hồ sơ

Hệ 
thống 

gửi

Gửi 
thông 

tin

Gửi 
thông 

tin

Gửi 
thông 

tin

Tra cứu thông 

tin không đòi 

hỏi xác thực

Hệ 
thống 

gửi

Công dân
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
Cán bộ Công an Cán bộ BHXH Cán bộ BPMC

Ký hiệu đối tượng 
người sử dụng:

Điều hướng để bổ sung, 

hoàn  hiện hồ sơ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Thông tin 

tiếp nhận 

hồ sơ và 

ngày hẹn 

trả kết quả
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2. THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG 

a. Sơ đồ tổng quát (Hình 3) 
SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT QUY TRÌNH THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG

Cổng Dịch vụ công quốc gia
Phần mềm ĐK, QL hộ tịch điện tử dùng 

chung của Bộ Tư pháp
Hệ thống thông tin quản lý Cư trú HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh/ Bảo hiểm/ LĐTBXHPhần mềm Dịch vụ công liên thông

Tiếp nhận, xử 

lý hồ sơ Xóa 

đăng ký 

thường trú

Kết quả, 

tình hình 

xử lý 

hồ sơ

Đăng nhập, lựa chọn 

DVC liên thông

Cập nhật thông tin 

Tờ khai và tài liệu

Tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ Đăng ký 

khai tử

Tiếp nhận, xử 

lý hồ sơ Trợ 

cấp mai táng 

phí, hỗ trợ chi 

phí mai táng

Điều hướng

Hệ thống gửi thông tin

Hệ thống cập nhật kết quả 
vào các CSDL tương ứngCSDLQG về 

Dân cư
CSDL về 
Cư trú

CSDLQG về 
Bảo hiểm

Hệ thống kiểm tra, xác thực, 
tự động điền thông tin

CSDL Hộ tịch 
điện tử

Dữ liệu Giấy 
báo tử

CSDL ngành 
LĐTB&XH

Trích lục 

khai tử

Trích lục 

khai tử và 

các thành 

phần hồ sơ 

đã điền 

thông tin

Kết quả, 

tình hình 

xử lý 

hồ sơ
Kết quả, 

tình hình 

xử lý 

hồ sơ

Tra cứu 

thông tin

Hệ thống gửi thông tin

Hệ thống gửi 
thông tin

Hệ thống gửi 
thông tin

Hệ thống đồng bộ, chia sẻ

Hệ thống 
đồng bộ, 
chia sẻ

Tra cứu thông 

tin không đòi 

hỏi xác thực

Tra cứu 

thông tin

Công dân
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
Cán bộ Công an Cán bộ BHXH/LĐTBXH Cán bộ BPMCKý hiệu đối tượng 

người sử dụng:

Kho quản lý 
dữ liệu điện tử 

của tổ chức, 
cá nhân
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b. Sơ đồ chi tiết (Hình 4) 
QUY TRÌNH THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP PHÍ MAI TÁNG PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG

Công dân Công chức Tư pháp - hộ tịch Cán bộ LĐTBXH/ Bảo hiểmBộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cán bộ Công an cấp xã hoặc quận
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Chọn DVC cần 

thực hiện

Điều hướng

Thực hiện đăng ký khai tử, 

khóa thông tin hộ tịch

Kết 

thúc

CSDLQG 

về Dân cư
CSDL về 

Cư trú

Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ 

chức, cá nhân

 iểm   a

 iểm   a

Nhận kết quả điện tử và tin 

nh n thông báo kết quả

  t 

 h c

Đăng nhập

Thực hiện Xóa 

đăng ký 

thường trú

1. Kết quả giải quyết TTHC, gồm:

     - Trích lục khai tử;

     - Thông báo kết quả giải quyết xóa 

        đăng ký thường trú;

     - Quyết định hưởng trợ cấp mai 

       táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng

2. Tình hình xử lý hồ sơ

Tiếp nhận Hồ sơ 

Xóa đăng ký 

thường trú

Tiếp nhận Hồ sơ Trợ cấp 

mai táng phí, hỗ trợ chi phí 

mai táng

Trả kết quả

(bản giấy)

Tiếp nhận hồ sơ 

Đăng ký khai tử

 iểm   a

Cập nhật thông tin Tờ khai và tài liệu:

(Người dân chỉ khai và cung cấp các 

thông tin chưa được kết nối, chia sẻ 

giữa các CSDLQG, Hệ thống thông tin 

GQTTHC).

Thực hiện nghiệp vụ trợ 

cấp mai táng phí, hỗ trợ 

chi phí mai táng

Cập nhật

Trích lục 

khai tử

Nhận kết quả bản giấy

CSDLQG về 

Bảo hiểm

Gửi 
thông 

tin

Gửi thông tin

CSDL Hộ 

tịch điện tử

 h n   t  u   ua dịch  ụ 

bưu chính công ích

Dữ liệu Giấy 

báo tử
CSDL ngành 

LĐTBXH

Gửi 
thông 
tin của 

đối 
tượng 
thuộc 
diện 
được 

hưởng 
trợ 

cấp/chi 
phí mai 

táng

Trích lục 

khai tử và 

các thành 

phần hồ sơ 

đã điền 

thông tin

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Tra cứu thông tin

Đồng bộ, 
chia sẻ

Tra cứu thông tin

Kết quả, tình 

hình xử lý 

hồ sơ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Hệ 
thống 

gửi

Hệ 
thống 

gửi

Nhận Thông tin tiếp 

nhận hồ sơ và ngày 

hẹn trả kết quả

Hợp lệ

Hợp lệ

Hợp lệ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Gửi 
thông 

tin

Gửi 
thông 

tin

Gửi 
thông 

tin

Hệ 
thống 

gửi

Tra cứu thông 

tin không đòi 

hỏi xác thực

Đồng bộ, 
chia sẻ

Công dân
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
Cán bộ Công an Cán bộ BHXH/LĐTBXH Cán bộ BPMC

Ký hiệu đối tượng 
người sử dụng:

Kiểm tra, xác thực, 
tự động điền các 
thông tin có liên 
quan để phục vụ 
giải quyết TTHC

Gửi

Gửi

Gửi

Thông báo hồ sơ không hợp lệ/ yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Điều hướng để bổ sung, 

hoàn  hiện hồ sơ

Thông tin 

tiếp nhận hồ 

sơ và ngày 

hẹn trả kết 

quả
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c. Sơ đồ chi tiết đối với trường hợp đối tượng “Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp 
hàng tháng khác” (Hình 5) 

QUY TRÌNH THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP PHÍ MAI TÁNG PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG

Công dân Công chức Tư pháp - hộ tịch Cán bộ LĐTBXH/ Bảo hiểmBộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cán bộ Công an cấp xã hoặc quận
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B t 

đầu

Chọn DVC cần 

thực hiện

Điều hướng

Thực hiện đăng ký khai tử, 

khóa thông tin hộ tịch

Kết 

thúc

CSDLQG 

về Dân cư
CSDL về 

Cư trú

Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ 

chức, cá nhân

 iểm   a

 iểm   a

Nhận kết quả điện tử và tin 

nh n thông báo kết quả

  t 

 h c

Đăng nhập

Thực hiện Xóa 

đăng ký 

thường trú

1. Kết quả giải quyết TTHC, gồm:

     - Trích lục khai tử;

     - Thông báo kết quả giải quyết xóa 

        đăng ký thường trú;

     - Quyết định hưởng trợ cấp mai 

       táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng

2. Tình hình xử lý hồ sơ

Tiếp nhận Hồ sơ 

Xóa đăng ký 

thường trú

Tiếp nhận Hồ sơ Trợ cấp 

mai táng phí, hỗ trợ chi phí 

mai táng

Trả kết quả

(bản giấy)

Tiếp nhận hồ sơ 

Đăng ký khai tử

 iểm   a

Cập nhật thông tin Tờ khai và tài liệu:

(Người dân chỉ khai và cung cấp các 

thông tin chưa được kết nối, chia sẻ 

giữa các CSDLQG, Hệ thống thông tin 

GQTTHC).

Thực hiện nghiệp vụ trợ 

cấp mai táng phí, hỗ trợ 

chi phí mai táng

Cập nhật

Trích lục 

khai tử

Nhận kết quả bản giấy

CSDLQG về 

Bảo hiểm

Gửi 
thông 

tin

Gửi thông tin

CSDL Hộ 

tịch điện tử

 h n   t  u   ua dịch  ụ 

bưu chính công ích

Dữ liệu Giấy 

báo tử
CSDL ngành 

LĐTBXH

Gửi 
thông 
tin của 

đối 
tượng 
thuộc 
diện 
được 

hưởng 
trợ 

cấp/chi 
phí mai 

táng

Trích lục 

khai tử và 

các thành 

phần hồ sơ 

đã điền 

thông tin

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Tra cứu thông tin

Đồng bộ, 
chia sẻ

Tra cứu thông tin

Kết quả, tình 

hình xử lý 

hồ sơ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Hệ 
thống 

gửi

Hệ 
thống 

gửi

Nhận Thông tin tiếp 

nhận hồ sơ và ngày 

hẹn trả kết quả

Hợp lệ

Hợp lệ

Hợp lệ

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Gửi 
thông 

tin

Gửi 
thông 

tin

Gửi 
thông 

tin

Hệ 
thống 

gửi

Tra cứu thông 

tin không đòi 

hỏi xác thực

Đồng bộ, 
chia sẻ

Công dân
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
Cán bộ Công an Cán bộ BHXH/LĐTBXH Cán bộ BPMC

Ký hiệu đối tượng 
người sử dụng:

Kiểm tra, xác thực, 
tự động điền các 
thông tin có liên 
quan để phục vụ 
giải quyết TTHC

Gửi

Gửi

Gửi

Thông báo hồ sơ không hợp lệ/ yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Điều hướng để bổ sung, 

hoàn  hiện hồ sơ

 iểm   a

Tiếp nhận Hồ sơ thôi hưởng 

trợ cấp tuất BHXH

Thực hiện nghiệp vụ thôi 

hưởng trợ cấp tuất BHXH

Hợp lệ

Không hợp lệ/
yêu cầu  

bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ

Gửi Quyết 
định thôi 

hưởng trợ cấp 
tuất BHXH

Trích lục 

khai tử, Quyết định 

thôi hưởng trợ cấp 

tuất BHXH và các 

thành phần hồ sơ đã 

điền thông tin

Kết quả, tình hình 

xử lý hồ sơ

Gửi 
thông 

tin

Thông tin tiếp 

nhận hồ sơ và 

ngày hẹn trả 

kết quả
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